NỘI DUNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 10 ( HỌC KÌ II)

A) Cấu trúc đề thi: gồm 2 phần

Phần I ( 3 điểm):  Đọc hiểu

Phần 2 ( 7 điểm) : Làm văn

Câu 1( 2 điểm): Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 100 từ) trình bày suy nghĩ của mình về một vấn đề, một tư tưởng được thể hiện trong phần đọc hiểu.

Câu 2 ( 5 điểm): Nghị luận văn học 

( Học sinh chú trọng nội dung trọng tâm ở các phần kiến thức sau: Đoạn 1, đoạn 2 của bài Đại cáo bình Ngô ( Nguyễn Trãi); Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ ( Trích Chinh phụ ngâm- Đặng Trần Côn, Đoàn thị điểm); Trao duyên, Chí khí anh hùng ( Trích truyện Kiều- Nguyễn Du)

B) Nội dung cụ thể:

Bài 1: Đại Cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi)

- Nguyễn Trãi là anh hùng dân tộc, là nhân vật toàn tài hiếm có. Là nhà văn chính luận kiệt xuất, là nhà thơ mở đường cho văn chương tiếng Việt.
-Thơ văn Nguyễn Trãi mở đường cho giai đoạn văn học mới phát triển. Nội dung kết tinh hai tư tưởng lớn: yêu nước và nhân đạo. 

*Hoàn cảnh ra đời : Tháng 1 -1428, sau khi đại thắng, tiêu diệt và làm tan rã 15 vạn viện binh của giặc Minh, Vương Thông buộc phải giải hòa và rút quân về nước.  Nguyễn Trãi thừa lệnh  Lê Lợi viết bài cáo này để tuyên bố cho toàn dân biết rõ công cuộc cứu nước gian khổ nay đã giành thắng lợi,  mở ra một kỷ nguyên hòa bình lâu dài cho dân tộc 

*Giá trị nội dung: ĐCBN là một bài cáo có ý nghĩa trọng đại của một quốc gia, có giá trị như một bản tuyên ngôn độc lập  thứ hai của dân tộc 

* Giá trị nghệ thuật: ĐCBN là một văn bản chính luận đặc sắc của VHVN , tác phẩm có sự hòa quyện giữa cảm hứng chính trị và cảm hứng nghệ thuật. Lời lẽ đanh thép, lập luận sắc bén, kết cấu chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục, tiêu biểu.

Đoạn 1: Luận đề chính nghĩa

* Tư Tưởng nhân nghĩa
-Nguyễn Trãi đã nêu nguyên lí chính nghĩa làm chỗ dựa, làm căn cứ để triển khai toàn bộ bài cáo.  Nhân :  thương người, trọng người, Nghĩa : làm theo lẽ phải. Đây  vốn là một tư tưởng của Nho giáo, thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người dựa trên tình thương và đạo lí. 
-  Theo Nguyễn Trãi nhân nghĩa là “ yên dân, trừ bạo”. Nghĩa là muốn bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân  phải tiêu trừ bọn tham tàn bạo ngược. Trong hoàn cảnh thực tế của đất nước  trừ bạo là phải đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi. Đây là một tư tưởng mới, cao đẹp, vuợt ra khỏi tư tưởng nhân nghĩa thông thường. Tư tưởng đó xuất phát từ tấm lòng yêu nước thương dân, lấy dân làm gốc. 
*Tư cách độc lập: Bằng giọng điệu hào hùng, khẳng khái, kết hợp với  lập luận chặt chẽ và lời lẽ đanh thép, Nguyễn Trãi khẳng định  chủ quyền độc lập của đất nước :

+ Có nền văn hóa lâu đời ,có người tài giỏi ,có lãnh thổ, bờ cõi riêng , phong tục ,tập quán riêng 

+Có lúc mạnh lúc yếu khác nhau 

+Tồn tại ngang hàng với Trung Quốc 

-Tác giả liệt kê các chiến thắng vẻ vang của dân tộc và những thất bại thảm hại của phong kiến phương Bắc khi đem quân sang xâm lược nước ta để khẳng định thêm sức mạnh chính nghĩa .

Đoạn 2: Bản cáo trạng đanh thép với kẻ thù xâm lược

-Chỉ bằng 24 câu văn biền ngẫu, tác giả đã viết lên một bản cáo trạng đanh thép tội ác của giặc Minh với một trật tự lôgic: vạch trần âm mưa xâm lược, lên án tố cáo những chủ trương cai trị thâm độc  và những hành động tội ác của  quân thù.

- Đứng trên lập trường dân tộc tác giả đã vạch trần bộ mặt thật của kẻ thù. Chúng cấu kết với bọn bán nước hại dân lợi dụng tình hình rối ren trong nước để sang cướp nước ta. Các từ nhân, thừa cơ đã góp phần lột trần bộ mặt giả dối của chúng , “ phù Trần diệt Hồ chỉ là cái cớ đã chúng thực hiện tham vọng bá chủ thiên hạ. Âm mưu xâm lược nước ta có sẵn từ lâu

-Đứng trên lập trường nhân bản tác giả đi sâu tố cáo những chủ trương cai trị vô nhân đạo của giặc Minh. Chúng hủy hoại con người bằng những hành động diệt chủng, chúng tàn sát những người dân vôi tội 

+ Chúng lừa dối nhân dân gây ra cảnh binh đao suốt 20 năm trời “ Dối trời …hai mươi năm”

+ Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lí và bóc lột nhân dân ta đến tậm xương tủy “ Nặng thuế …núi”

+ Chúng khổ sai dân chúng “Nặng…phen”

+ Hủy hoại cả môi trường sống “Tàn …cỏ”

+ Hủy hoại các ngàng nghề truyền thống “ Tan …cử”

+ Với chủ trương cai trị thân độc đó giặc Minh đã đẩy những người dân vô tội vào hoàn cảnh bi đát , cùng cực không còn đường sống. Sự nguy hiểm đợi họ ở mọi lúc mọi nơi. 

-Đối lập với cuộc sống đáng thương của những người nông dân  vô tội là hình ảnh kẻ thù xâm lược “ Thằng há …chán” Nét bút tả thực của Nguyễn Trãi đã lột tả bộ mặt ghê rợn của giặc Minh, chúng là những con quỷ đội lốt người.

-Tác giả đã đi đến khái quát: Độc ….mùi”

Nguyễn Trãi lấy cái vô hạn để nói cái vô hạn, lấy cái vô cùng để chỉ cái vô cùng. Theo tác giả dù có chặt hết trúc ở rừng Nam Sơn cũng không ghi hết tội ác của kẻ thù , dù có tát cạn nước biển Đông cũng không rửa hết được mùi tanh hôi của giặc. Tội ác tày trời của chúng trời không dung, đất không tha, thần nhân đều căm giận. 

 * Nghệ thuật
 -Thể văn biền ngẫu, giọng văn đanh thép, hùng hồn, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng xác thực; những hình tượng tiêu biểu cùng các biện phát tu từ quen thuộc: liệt kê, đối lập…

Bài 2: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ ( Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm)

-Thế kỉ XVIII, chế độ phong kiến VN rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi. Nhà nước phong kiến luôn phải điều quân đi dẹp. Nhiều trai tráng phải từ giã người thân ra trận. Chứng kiến nỗi đau mất mát của người vợ có chồng đi chinh chiến, ĐTC cảm động viết khúc ngâm này.

- Nhiều bản dịch xuất hiện, trong đó bản dịch sang chữ Nôm của bà Đoàn Thị Điểm được coi là hoàn hảo hơn cả, thể hiện thành công lẫn trị nội dung và nghệ thuật của nguyên tác.
 -Tâm trạng cô đơn, bồn chồn, lo lắng của người chinh phụ được miêu tả đậm nét qua hành động và cử chỉ. Nơi hiên vắng, người chinh phụ đi đi lại lại nhưng tâm trí nàng đang chìm đắm trong miên man. Nàng hết đứng lại ngồi bồn chồn không yên, hết buông rèm lên lại hạ rèm xuống , và luôn ngóng tin tốt lành của chồng từ con chim thước ( một loài chim báo tin có khách đến , người đi xa trở về). ..Tất cả những hành động lặp đi lặp lại vô thức theo quán tính đã diễn tả nỗi ngổn ngang , tù túng trong lòng người chinh phụ. Nàng chờ chồng trong bế tắc, tuyệt vọng.
- Người chinh phụ khao khát sự đồng cảm nên tâm sự cùng ngọn đèn nhưng nhanh chóng, cay đắng phủ nhận, bởi đèn chỉ là vật vô tri vô giác nên làm sao có thể an ủi , vỗ về, sẻ chia như nàng mong đợi.

- Trong đêm thâu khuya khoắt, người chinh phụ trực tiếp bày tỏ nỗi lòng . Nàng ngậm ngùi xót xa, bởi nỗi cô đơn trong lòng nàng không người cảm thông, không người chia sẻ mà chỉ “ một mình mình biết một mình mình hay”. Tâm trạng cô đơn sầu muộn chất chứa trong lòng đã tạo thành một nỗi đau lớn khiến người chinh phụ trở nên câm lặng và không thể thốt lên lời. 

- Nhìn hoa đèn- một đầu bấc đã cháy hết hóa than do dầu đã cạn, bấc đã tàn, nàng chợt liên tưởng đến tình cảnh đáng thương của mình. Nàng tự thấy mình cũng giống như hoa đèn kia, từ đó trong lòng rưng rưng mỗi thương thân xót phận

  -Người chinh phụ cố nén nỗi sầu muộn để hướng ra thế giới bên ngoài nhưng mọi vật  vẫn hững hờ lãnh đạm, thời gian vẫn chuyển vần, con người vẫn cô đơn lẻ bóng . Tiếng gà eo óc báo hiệu canh năm, trời gần về sáng canh năm đồng nghĩa với việc người thiếu phụ đã thức trắng đêm vì cô đơn, thương nhớ chồng . 

- Trong cảnh lẻ loi đơn chiếc người phụ nữ xa chồng lấy tâm lí để đo thời gian, nàng cảm nhận một giờ , một phút dài lê thê như như là một năm.  Biện pháp nghệ thuật so sánh kết hợp với hai từ láy “ đằng đẵng”, “ dằng dặc” có sự gợi tả và gợi cảm lớn, dường như nỗi sầu muộn, sự khắc khoải cứ bám riết đeo đẳng trong tâm hồn người chinh phụ.

 - Tâm trạng buồn khổ đẩy lên đỉnh điểm, người chinh phụ cố vẫy vùng, cố  tìm một công việc để nguôi ngoai nhưng càng gắng gượng, kìm nén thì nỗi sầu muộn càng lên cao.   Nàng gượng( miễn cưỡng) đốt hương để tìm sự thanh thản trong cõi tâm linh nhưng hồn lại mê man, bấn loạn.  Nàng gượng soi gương nhưng lại không cầm được nước mắt. Người chinh phụ tìm lãng quên trong tiếng đàn nhưng luôn ám ảnh  sợ dây đứt phím chùng.

Đoạn 2:

- Nỗi nhớ chồng của người chinh phụ như bao trùm cả không gian, thời gian. Nàng gửi nỗi nhớ của mình bằng một phương tiện kì diệu “ gió đông” ( gió của mùa xuân). Nàng gửi đến chồng khao khát sum vầy và hơi ấm để xua đi nỗi vất vả , gian lao nơi chiến trường xa xôi, mù mịt. 

- Nàng trân trọng, nâng niu nỗi nhớ nên ví như “ngàn vàng”, nàng trải lòng mình đến tận Non Yên( một hình ảnh tượng trưng ước lệ, chỉ vùng đất xa xôi nơi chiến trường ác liệt). Nhưng Non yên thì xa trời lại thăm thẳm vô tình nên đâu thấu hiểu nỗi đau xa cách đang giày vò cõi lòng người chinh phụ. 

-Cường độ của nỗi nhớ thể hiện tập trung qua hai từ láy “ đằng đẵng”, “ đau đáu”, chúng cộng hưởng với nhau tạo nên một nỗi nhớ mong da diết, một nỗi nhớ thường trực , triền miên. 
-Cảnh vật và con người dường như có đồng tâm trạng . Người chinh phụ nhìn cảnh vật xung quanh bằng tâm trạng sầu muộn, bằng sự lạnh giá của tâm hồn nên những giọt sương  trên cành cây, tiếng côn trùng trong mưa đêm rả rích càng tăng thêm sự lạnh giá, cô quạnh.

 - Việc diễn tả chân thực nỗi nhớ, sự cô đơn, sầu muộn trong lòng người chinh phụ đã thể hiện cái nhìn nhân đạo sâu sắc của ĐTC: tác giả đồng cảm với nỗi đau khổ của người phụ nữ xưa có chồng đi chinh chiến, đồng thời đề cao quyền sống và trân trọng khát vọng hạnh phúc đôi lứa , tố cáo chiên tranh phi nghĩa đã gieo đau khổ cho con người.

* Nghệ thuậtT:

- Thể thơ song thất lục bát mà bản dịch thể hiện đã phù hợp với nhu cầu diễn tả nội tâm của nhân vật. 

- Thành công với nghệ thuật khắc họa nội tâm nhân vật bằng thủ pháp tả cảnh  ngụ tình. Giọng điệu than thơ, oán trách phù hợp với tình cảnh của nhân vật trữ tình.

-Vận dụng nhiều hình ảnh ước lệ , điển tích có giá trị biểu cảm cao  

Bài 3: ĐOẠN TRÍCH TRAO DUYÊN ( TRUYỆN KIỀU- NGUYỄN DU)

 - Kiều và Kim trọng  yêu nhau tha thiết , khi gia đình gặp tai biến, Kiều phải bán mình chuộc cha. Đêm cuối cùng trước ngày phải đi theo Mã giám Sinh, Kiều trằn trọc suốt đêm ,Thúy Vân tỉnh giấc đến bên ân cần hỏi han . Sau  khi   đắn đo Thúy Kiều tâm sự nỗi lòng của mình và nhờ em thay mình trả nghĩa cho  Kim Trọng.

- Để tìm cách thuyết phục và trao duyên cho em Kiều đã rất khôn khéo trong cách lựa chọn từ ngữ ( cậy, chịu) mang sắc thái nương tựa, van nài để đưa Thúy Vân vào hoàn cảnh bắt buộc phải nhận. 

- Hành động (lạy, thưa) trang trọng đầy bất ngờ và  phi lí nhưng thể hiện lòng biết ơn đến khắc cốt ghi tâm của Kiều trước sự hi sinh cao quý của Thúy Vân. 

- Kiều kể lại kỉ niệm tình yêu với Kim Trọng một cách vắn tắt, khái quát vẫn toát lên một tình yêu đẹp nhưng mỏng manh, ngắn ngủi;  đồng thời giải tích nguyên nhân tan vỡ tình yêu. Để làm tròn chữ hiếu Kiều buộc phải lỗi ước với Kim Trọng, nàng đã hi sinh hạnh phúc cá nhân để gia đình thoát khỏi cơn tai họa. 

-Để Thúy Vân nhận lời thay mình trả nghĩa cho Kim Trọng, Thúy Kiều tiếp tục thuyết phục, khẩn cầu em: Thúy Vân còn trẻ, tương lai còn dài; viện tình máu mủ tình thâm; giả định về cái chết để ràng buộc em…Việc Kiều nhờ cậy em được nhắc lại nhưng đầy thuyết phục. 

Đoạn 2:

- Sau khi trao duyên nàng trao cho em các kỉ vật của tình yêu: chiếc vành- chiếc vòng; bức tờ mây- tờ giấy màu hồng có in hình mây  để ghi lời thề son sắt của Kim, Kiều;  phím đàn, mảnh hương nguyền- những vật gắn bó với hai người trong đêm thề nguyền …Tất cả minh chứng cho một tình yêu đẹp nhưng  kỉ niệm  mới đây giờ đã thành quá khứ, đã tuột khỏi tầm tay .

-  Kiều mất hết tỉnh táo, nàng bắt đầu rơi vào tư thế giằng co, mâu thuẫn nửa muốn trao nửa nuốn giữ lại riêng mình. Nàng ý thức được cái mất và cái còn , nàng trao duyên mà không trao tình, trao kỉ vật mà không trao kỉ niệm.

- Bằng việc sử dụng các điển cố VHTQ tác giả khắc hoạ rõ bi kịch tinh thần của Kiều: nàng coi mình như đã chết. Vì trao duyên là trao cả hạnh phúc đời mình và cả trái tim lúc ấy có sống thì cũng như đã chết. Câu thơ là tiếng nói thương thân trách phận của người con gái tha thiết với tình yêu.

-Từ đối thoại chuyển sang độc thoại Kiều quên sự có mặt của Thúy Vân và quay sang than thở và độc thoại cùng Kim Trọng.

-Các thành ngữ: “tơ duyên ngắn ngủi”(tình duyên không thể kéo dài); Phận bạc như vôi(Chỉ số phận gian truân, đau khổ; Nước chảy hoa trôi( lêng đênh, trôi dạt, không thể làm chủ, quyết định số phận mình) đã tô đậm tâm trạng hối tiếc, đầy đau khổ, bế tắc của Kiều.

-Trong đau khổ Kiều gọi tên người yêu đến ba lần, cùng với những thán từ chỉ sự đau đớn tuyệt vọng : ôi hỡi và cách ngắt nhịp 3/3 kết hợp với từ láy thôi thôi tạo nên một tiếng than, một tiếng kêu đau đớn tuyệt vọng, xé lòng

=> Kiều có thân phận khổ đau nhưng nhân cách sáng ngời.

* Nghệ thuật:

-Miêu tả và phân tích tâm lý nhân vật một cách tài tình, chân thực.

- Ngôn ngữ biến hoá linh hoạt vừa trau chuốt , bình dị, sử dụng thành công điển tích điển cố , thành ngữ.

Đoạn trích trích thể hiện bi kịch tình yêu của Kiều. Qua đấy thấy được tình cảm nhân đạo cao đẹp của Nguyễn Du

Bài 4: “Chí khí anh hùng” trích truyện Kiều của Nguyễn Du? 

-Vị trí đoạn trích:  Kiều bị bán vào lầu xanh lần thứ hai, tâm trạng vô cùng chán nản, tuyệt vọng, bế tắc. Từ Hải bỗng xuất hiện và tìm đến Kiều như một người tri kỉ. Trong chốn vũng lầy của chốn lầu xanh, Từ Hải nhìn ra phẩm chất cao đẹp của Kiều và đưa nàng thoát khỏi chốn nhơ nhuốc, ô nhục. 
-Sống với Kiều được một thời gian ngắn, đang say sưa hưởng hạnh phúc ngọt ngào, lứa đôi chợt nghĩ chí lớn chưa thành nên đã dứt áo ra đi . 
- Chàng không thể giam mình trong một không gian chật hẹp , tù túng mà kiên quyết ra đi để thỏa  chí làm trai, để khát khao tung hoành khắp bốn phương trời đất , hoài bão và ước mơ.

- Kiều rất yên tâm khi chọn Từ Hải là một người đàn ông để nàng gửi gắm, nương tựa nhưng trước quyết định ra đi nhanh chóng của chồng  Kiều đã khôn khéo lấy quan  niệm của XHPK để xin đi ‘ phận gái chữ tòng” 

- Trước tâm nguyện chính đáng của Kiều , TH đã trách Kiều ‘chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình” , tức là chưa thoát ra khỏi những tư tưởng, những khuôn phép thông thường. Lời trách móc ấy còn bao hàm cả ý nghĩa khuyên: Thúy Kiều phải biết vượt lên chính mình, vuợt lên những quan niệm thông thường  để xứng đáng là phu nhân của một đại trượng phu.

-Từ Hải là một con người có chí lớn nên công danh sự nghiệp của chàng là lẽ sống , là ý nghĩa của cuộc đời. Chàng luôn tin tưởng sắt đá vào tương lai , sự nghiệp nên khẳng định chắc chắn với Kiều sẽ trở về trong hào quang chiến thắng và có trong tay một đội quân hùng mạnh. 

- Trong buổi chia tay Từ Hải đã khẳng định mục đích ra đi “ cho rõ mặt phi thường” nhằm khẳng định ý nghĩa của sự tồn tại , tài năng xuất chúng hơn người. 

- Từ Hải hiểu tâm trạng bất an của Kiều nên đã trấn tĩnh nàng bằng lời hẹn ngày trở lại. Đây là một lời khẳng  định chắc nịch , ngắn ngọn  phù hợp với suy nghĩ  của một địa trượng phu.

-Động từ quyết kết hợp với từ dứt áo đã khẳng định thái độ không lưu luyến không bịn rịn . Từ Hải lên đường với dứt khoát , chàng không chần chừ do dự không để tình cảm yêu mến làm lung lay cản bước. 

=>Nguyễn Du xây dựng nhân theo hướng lí tưởng hóa , qua nhân vật Từ Hải tác giả đã gửi gắm khát vọng về công lí và tự do.

*NT: Xây dựng nhân vật theo hướng lí tưởng hóa.

-Lựa chọn ngôn ngữ, hình ảnh phù hợp trong việc diễn tả chí khí  và khát vọng tự do của nhân vật Từ Hải. 

( Lưu ý: Trên đây chỉ là nội dung cơ bản, khi phân tích hay cảm nhận học sinh cần trích dẫn thơ và bám vào từ ngữ, hình ảnh và các yếu tố nghệ thuật để làm nổi bật vấn đề)

C. Đề minh họa:
Phần I ( 3 điểm): Đọc hiểu

 Đọc ngữ liệu sau và trả lời các các câu hỏi ở dưới?
NƠI DỰA
Người đàn bà nào dắt đứa nhỏ đi trên đường kia?
Khuôn mặt trẻ đẹp chìm vào những miền xa nào...
Đứa bé đang lẫm chẫm muốn chạy lên, hai chân nó cứ ném về phía trước, bàn tay hoa hoa một điệu múa kì lạ.
Và cái miệng nhỏ líu lo không thành lời, hát một bài hát chưa từng có.
Ai biết đâu, đứa bé bước còn chưa vững lại chính là nơi dựa cho người đàn bà kia sống.
Người chiến sĩ nào đỡ bà cụ trên đường kia?
Đôi mắt anh có cái ánh riêng của đôi mắt đã nhiều lần nhìn vào cái chết.
Bà cụ lưng còng tựa trên cánh tay anh, bước từng bước run rẩy.
Trên khuôn mặt già nua, không biết bao nhiêu vết nhăn đan vào nhau, mỗi nếp nhăn chứa đựng bao nỗi cơ nhọc gắng gỏi một đời.
Ai biết đâu, bà cụ bước không còn vững lại chính là nơi dựa cho người chiến sĩ kia đi qua những thử thách.
1. Văn bản trên được viết theo thể loại gì?

2. Phân tích cấu trúc của văn bản?

3. Thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm đến người đọc?

4.Chỉ ra hai phép tu từ cơ bản được tác giả sử dụng trong ngữ liệu?

 Phần II( 7 điểm): Làm văn. 
Câu 1 ( 2 điểm): Từ phần đọc hiểu em hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của mình về nơi dựa trong cuộc sống?

Câu 2 ( 5 điểm): Phân tích âm mưu, tội ác của giặc Minh trong tác phẩm Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi?
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I.CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ

Thời gian: 90 phút – Tự luận

Phần I: Đọc hiểu (3 điểm).

         Ôn tập kĩ năng nhận biết và phân tích các phép tu từ, phương thức biểu đạt, các phong cách ngôn ngữ (PCNN sinh hoạt; PCNN nghệ thuật; PCNN báo chí, PCNN chính luận), kĩ năng viết đoạn văn (chú ý hình thức đoạn văn, cấu trúc đoạn văn: mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn; vận dụng kết hợp các thao tác giải thích, phân tích, chứng minh, bình luận …)
            Phần II: Làm văn  (7 điểm)

             Câu 1 (2 điểm)  Viết đoạn văn (khoảng 100 từ) về một vấn đề tư tưởng đạo lí hoặc hiện tượng đời sống. 

             Câu 2 (5 điểm) Vận dụng khả năng đọc hiểu, kĩ năng viết văn nghị luận và kiến thức văn học để viết bài nghị luận văn học.

II.CÁC BƯỚC LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN
1.Phân tích đề để xác định các yêu cầu về:

- Thao tác lập luận

- Nội dung vấn đề

- Phạm vi tư liệu ( kiến thức)

2. Tìm ý để xác định hệ thống luận điểm, luận cứ.

Yêu cầu: Đầy đủ, toàn diện, xác đáng, thuyết phục.

3.Lập dàn bài

a. Mở bài: Giới thiệu vấn đề

b. Thân bài: Lần lượt triển khai các ý (luận điểm) đã xác định ở phần tìm ý ( sắp xếp theo một trật tự hợp lý, lô gic, mạch lạc, chặt chẽ)

c. Kết bài: Khẳng định lại vấn đề, đánh giá, mở rộng nâng cao.

III. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
       Học sinh cần nắm những vấn đề cơ về tác giả, tác phẩm đối với những văn bản sau: “Vội vàng” (Xuân Diệu); “Tràng giang” (Huy Cận); “Đây thôn Vĩ Dạ”  (Hàn Mặc Tử); “Chiều tối”  (Hồ Chí Minh); “Từ ấy”  (Tố Hữu).

1. Bài “Vội vàng”  (Xuân Diệu):

    HS cần nắm những vấn đề cơ bản sau:

a) Tác giả: 

Xuân Diệu là nghệ sĩ lớn, nhà văn hóa lớn có sức sáng tạo mãnh liệt, bền bỉ và sự nghiệp văn học phong phú.

     b)Tác phẩm

     b1. Nội dung

        -Phần đầu: Niềm ngây ngất trước cảnh sắc trần gian và nêu những lí lẽ vì sao phải sống vội vàng. Xuất phát từ nhận thức và quan niệm về hạnh phúc trần gian, thời gian và tuổi trẻ, nhà thơ muốn bộc bạch với mọi người và cuộc đời.

         + Phát hiện và say sưa ca ngợi một thiên đường ngay trên mặt đất với bao nguồn hạnh phúc kì thú và qua đó thể hiện một quan niệm mới: trong thế giới này đẹp nhất, quyến rũ nhất là con người giữa tuổi trẻ và tình yêu.

          + Nỗi băn khoăn về sự ngắn ngủi, mong manh của kiếp người trong sự chảy trôi nhanh chóng của thời gian.

           Quan niệm về thời gian tuyến tính, một đi không trở lại (so sánh với thời gian tuần hoàn của người xưa).

            Cảm nhận đầy bi kịch về sự sống, mỗi khoảnh khắc trôi qua là một sự mất mát, phai tàn phôi pha, mòn héo.

           Cuộc sống trần gian đẹp như một thiên đường; trong khi đó, thời gian một đi không trở lại, đời người ngắn ngủi- nên chỉ còn một cách khác là phải sống vội.

            - Phần hai nêu cách “thực hành” : Vội vàng là chạy đua với thời gian, sống mạnh mẽ đủ đầy với từng giây của sự sống - “Sống toàn tâm, toàn trí, toàn hồn; Sống toàn thân và thức nhọn giác quan” và thể hiện sự mãnh liệt của cái tôi đầy ham muốn.

             Nhận thức về bi kịch của sự sống đã dẫn đến một cách ứng xử rất tích cực trước cuộc đời. Đây cũng là lời đáp trọn vẹn cho câu hỏi : Vội vàng là gì? Và đề xuất một lẽ sống mới mẻ, tích cực; bộc lộ quan niệm nhân sinh mới chưa từng thấy trong thơ ca truyền thống.

          b 2. Nghệ thuật

             - Sự kết hợp giữa mạch cảm xúc và mạch luận lí.

             - Cách nhìn, cách cảm mới và những sáng tạo độc đáo về hình ảnh thơ.

             - Sử dụng ngôn từ; nhịp điệu dồn dập, sôi nổi hối hả, cuồng nhiệt.

          b 3. Ý nghĩa văn bản

              Quan niệm nhân sinh, quan niệm thẩm mĩ mới mẻ của Xuân Diệu- nghệ sĩ của niềm khát khao giao cảm với đời.

       2. Bài “Tràng giang” (Huy Cận)

          HS cần nắm những vấn đề cơ bản sau:

          a)Tác giả 

            - Huy Cận là nhà thơ lớn, một trong những đại biểu xuất sắc của phong trào Thơ mới với hồn thơ ảo não.

            - Thơ Huy Cận hàm súc, giàu chất suy tưởng, triết lí.

          b)Tác phẩm

          b1. Nội dung

             - Khổ 1

             + Ba câu đầu mang đậm màu sắc cổ điển, vẽ lên hình ảnh con thuyền nhỏ nhoi, lênh đênh trôi dạt trên dòng sông rộng lớn, mênh mông gợi cảm giác buồn, cô đơn xa vắng, chia lìa. 

           + Câu 4 mang nét hiện đại với hình ảnh rất dời thường: cành củi khô trôi nổi gợi lên cảm nhận về thân phận của những kiếp người nhỏ bé, bơ vơ giữa dòng đời.

          - Khổ 2

             Bức trang tràng giang được hoàn chỉnh với những chi tiết mới: cồn nhỏ, gió đìu hiu, cây cối lơ thơ, chợ chiều đã vãn, làng xa, trời sâu chót vót, bến cô liêu,…nhưng không làm cho cảnh vật sống động hơn mà càng chìm sâu vào tĩnh lặng, cô đơn, hiu quạnh.

          -Khổ3

        Tiếp tục hoàn thiện bức tranh với những hình ảnh lớp bèo nối nhau trôi dạt trên sông và những bờ xanh tiếp bãi vàng lặng lẽ. Cảnh có thêm màu sắc nhưng chỉ càng buồn hơn, chia lìa hơn.

         - Khổ 4

          + Hai câu đầu là bức tranh phong cảnh kì vĩ, nên thơ. Cảnh được gợi lên bởi bút pháp nghệ thuật cổ điển với hình ảnh mây trắng, cánh chim chiều; đồng thời mang dấu ấn tâm trạng của tác giả.

          +Hai câu sau trực tiếp bộc lộ tấm lòng thương nhớ quê hương tha thiết của Huy Cận (so sánh với hai câu thơ của Thôi Hiệu trong Hoàng Hạc lâu).

         b 2. Nghệ thuật:

        - Sự kết hợp hài hòa giữa sắc thái cổ điển và hiện đại (sự xuất hiện của những cái tưởng như tầm thường, vô nghĩa và cảm xúc buồn mang dấu ấn cái tôi cá nhân…).                 

        - Nghệ thuật đối, bút pháp tả cảnh giàu tính tạo hình, hệ thống từ láy giàu giá trị biểu cảm (lơ thơ, đìu hiu, chót vót …).               

     b3. Ý nghĩa văn bản

    Vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên, nỗi sầu của cái tôi cô dơn trước vũ trụ rộng lớn, niềm khát khao hòa nhập với cuộc đời và lòng yêu quê hương đất nước tha thiết của tác giả.

       3. Bài “Đây thôn Vĩ Dạ” ( Hàn Mặc Tử):  

        HS cần nắm những vấn đề cơ bản sau:

       - Hàn Mặc Tử là người có số phận bất hạnh.

       - Ông là một trong những nhà thơ có sức sáng tạo mãnh liệt trong phong trào Thơ mới; “ngôi sao chổi trên bầu trời thơ Việt Nam” (Chế Lan Viên).

       b)Tác phẩm

        b1. Nội dung

        - Khổ 1: Cảnh ban mai thôn Vĩ và tình người tha thiết.

        + Câu đầu là câu hỏi tu từ mang nhiều sắc thái: một câu hỏi hay

lời trách nhẹ nhàng, lời mời mọc ân cần.

        + Ba câu sau gợi lên vẻ đẹp hữu tình của thiên nhiên thôn Vĩ trong khoảnh khắc hừng đông. Đằng sau bức tranh phong cảnh là tâm hồn nhạy cảm, yêu thiên nhiên, con người tha thiết cùng niềm băn khoan day dứt của tác giả.

       -Khổ 2 : Cảnh hoàng hôn thôn Vĩ và niềm đau cô lẻ, chia lìa

       + Hai câu đầu bao quát toàn cảnh với hình ảnh gió, mây chia lìa

đôi ngả; “Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay” gợi nỗi buồn hiu hắt.

       + Hai câu sau tả dòng Hương trong đêm trăng lung linh, huyền ảo vừa thực vừa mộng. Đằng sau cảnh vật là tâm trạng vừa đau đớn, khắc khoải vừa khát khao cháy bỏng của nhà thơ.

      -Khổ 3: Nỗi niềm thôn Vĩ

      + Hai câu đầu: Bóng dáng người xa hiện lên mờ ảo, xa vời trong “sương khói mờ nhân ảnh” trong cảm nhận của khách đường xa.

       + Hai câu cuối: mang chút hoài nghi mà lại chan chứa niềm thiết tha với cuộc đời. 

       b 2. Nghệ thuật:

       - Trí tưởng tượng phong phú.               

       - Nghệ thuật so sánh, nhân hóa; thủ pháp lấy động, tĩnh, sử dụng câu hỏi tu từ,… 

       -Hình ảnh sáng tạo, có sự hòa quyện giữa thực và ảo.

      b3. Ý nghĩa văn bản

         Bức tranh phong cảnh Vĩ Dạ và lòng yêu đời, ham sống mãnh liệt mà đầy uẩn khúc của nhà thơ.

        4. Bài  “Chiều tối” của Hồ Chí Minh” 

          HS cần nắm những vấn đề cơ bản sau:

a. Nội dung

· Hai câu đầu: Bức tranh thiên nhiên chiều muộn nơi núi rừng.

+Bức tranh thiên nhiên chiều muộn : cánh chim mệt mỏi tìm chốn ngủ và chòm mây cô đơn trôi lững lờ giữa tầng không (so sánh với hình ảnh cánh chim, chòm mây trong thơ cổ). Đây cũng là cảnh thực trong cảm nhận của tù nhân - thi sĩ (chú ý sự tương đồng giữa người và cảnh). 

        + Vẻ đẹp tâm hồn, tình yêu thiên nhiên và phong thái ung dung, tự tại (chú ý cảnh ngộ của tù nhân và những rung động dạt dào, bản lĩnh chiến sĩ, chất thép ẩn sau chất tình).

       - Hai câu cuối: Bức tranh cuộc sống sinh hoạt của con người

     + Bức tranh cuộc sống ở vùng sơn cước: vẻ đẹp khỏe khoắn của người con gái xóm núi đang xay ngô bên lò than. Cuộc sống đời thường đã đem lại cho người tù hơi ấm, niềm vui (so sánh bản dịch với nguyên tác, chú ý nghệ thuật gợi chứ không tả, thủ pháp nghệ thuật điệp liên hoàn).

        + Câu 4 : Sự vận động của tự nhiên cũng là sự vận động của tư tưởng, hình tượng thơ Hồ Chí Minh : chiều chuyển dần sang tối nhưng bức tranh thơ lại mở ra bằng ánh sáng rực hồng (phân tích chữ “hồng”  - nhãn tự của bài thơ). Cùng với sự vận động của thời gian là sự vân động của mạch thơ, tư tưởng người làm thơ: từ tối đến sáng, từ tàn lụi đến sinh sôi, từ buồn sang vui, từ lạnh lẽo, cô đơn sang ấm nóng tình người.

     b . Nghệ thuật:

        - Từ ngữ cô động, hàm súc.

        - Thủ pháp đối lập, liên hoàn,…

    c. Ý nghĩa văn bản

       Vẻ đẹp tâm hồn và nhân cách nghệ sĩ - chiến sĩ Hồ Chí Minh : yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu cuộc sống ; kiên cường vượt lên hoàn cảnh, luôn ung dung, tự tại và lạc quan trong mọi cảnh ngộ đời sống.

     5. Bài  “Từ ấy” của Tố Hữu

        HS cần nắm những vấn đề cơ bản sau:

a.Tác giả

 - Tố Hữu được đánh giá là “lá cờ đầu của thơ ca cách mạng” Việt Nam hiện đại.

 - Thơ trữ tình - chính trị: thể hiện lẽ sống, lí tưởng, tình cảm cách mạng của con người Việt Nam hiện đại nhưng mang đậm chất dân tộc truyền thống.

b. Tác phẩm

       b1.Nội dung

       - Khổ 1: Niềm vui lớn

       + Hai câu đầu là: là mốc thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọngkhi nhà thơ được giác ngộ lí tưởng cách mạng (chú ý động từ bừng; những hình ảnh ẩn dụ nắng hạ, mặt trời chân lí đã nhấn mạnh: ánh sáng lí tưởng mở ra trong tâm hồn nhà thơ một chân trời mới của nhận thức, tư tưởng và tình cảm).

      +Hai câu sau: cụ thể hóa ý nghĩa, tác động của áng sáng lí tưởng. Liên tưởng, so sánh “Hồn tôi là một vườn hoa lá – Rất đậm hương và rộn tiếng chim” thể hiện vẻ đẹp và sức sống mới của tâm hồn cũng là của hồn thơ Tố Hữu.

    - Khổ 2: Lẽ sống lớn

       Ý thức tự nguyện và quyết tâm vượt qua giới hạn của cái tôi cá nhân để sống chan hòa với mọi người, với cái ta chung (chú ý từ buộc, trang trải, trăm nơi) để thực hiện lí tưởng giải phóng giai cấp, dân tộc. Từ đó, khẳng định mối liên hệ sâu sắc với quần chúng nhân dân.

     - Khổ 3: Tình cảm lớn

       Từ những nhận thức sâu sắc về lẽ sống mới tự xác định mình là thành viên của đại gia đình quần chúng lao khổ (sử dụng điệp từ “là” kết hợp với những từ “con”, “em”, “anh” để nhấn mạnh tình cảm thân thiết như người trong một gia đình).

    b . Nghệ thuật:

        Hình ảnh tươi sáng, giàu ý nghĩa tượng trưng ; ngôn ngữ gợi cảm, giàu nhạc điệu; giọng thơ sảng khoái, nhịp điệu hăm hở,…        

  c. Ý nghĩa văn bản

      Niềm vui lớn, lẽ sống lớn, tình cảm lớn trong buổi đầu gặp gỡ lí tưởng cộng sản.

HẾT

